
 

TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN GDCD 12 

Áp dụng từ Tuần 7 đến hết Tuần 14 (18/10/2021 đến 11/12/2021) 

(Bao gồm Bài 3, 4, 5 và một phần Bài 6) 

 

- Đây là nội dung cơ bản được khái quát từ SGK GDCD 11,giáo viên thiết kế lại dưới dạng câu hỏi và câu 

trả lời để học sinh dễ dàng tiếp cận và nắm được kiến thức thông qua việc tự nghiên cứu sách giáo khoa 

và bài giảng trực tuyến của giáo viên.  

- Trong thời gian học trực tuyến, yêu cầu học sinh chép lại nội dung này vào tập để thuận tiện theo dõi, 

ôn tập, đảm bảo hiệu quả học tập tốt nhất. 

 

Bài 3 – CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT 

 Mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không 

bị phân biệt đối xử trong việc: hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ; chịu trách nhiệm pháp lý theo theo quy 

định của pháp luật. 

1. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ 

Nghĩa là: 

- Công dân bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp 

luật. 

- Quyền và nghĩa vụ không tách rời nhau. 

Cụ thể: 

- Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình.  

+ Các quyền được hưởng: quyền bầu cử, ứng cử, quyền sở hữu, quyền thừa kế, các quyền tự do cơ bản và 

các quyền dân sự, chính trị khác.  

+ Các nghĩa vụ phải thực hiện: nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ đóng thuế, … 

- Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, thành 

phần, địa vị xã hội. 

Chú ý 

- Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và có nghĩa vụ như nhau. 

- Mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ phụ thuộc vào khả năng, điều kiện và hoàn cảnh mỗi người. 

2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý 

- Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải 

bị xử lý theo quy định của pháp luật.  

 Công dân dù ở địa vị nào, làm nghề gì, thì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý (trách 

nhiệm hành chính, dân sự, hình sự, kỉ luật). 

 Công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ như nhau đều phải chịu trách nhiệm pháp lý như 

nhau. 

 

BÀI 4 – QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG 

XÃ HỘI 

I – BÌNH ĐẲNG TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

1. Khái niệm: bình đẳng trong hôn nhân và gia đình 

- Là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình; 

- Nguyên tắc bình đẳng: dân chủ, công bằng, tôn trọng, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở 

phạm vi gia đình và xã hội. 

2. Nội dung của bình đẳng trong hôn nhân và gia đình 

 Bao gồm 4 nội dung 

Một là, bình đẳng giữa vợ và chồng 

  Trong quan hệ thân nhân 

+ vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú;  



 

+ tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau;  

+ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau; …. 

 Trong quan hệ tài sản: vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung (có 

đăng ký sở hữu chung): phải bàn bạc, thỏa thuận (nếu mua, bán, trao đổi,…) 

 Lưu ý: pháp luật thừa nhận vợ chồng có quyền có tài sản riêng (có quyền chiếm hữu, sử 

dụng, định đoạt): là tài sản có trước kết hôn,  được thừa kế, cho tặng riêng trong thời kỳ hôn nhân). 

 

II – TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG 

 

1. Khái niệm: bình đẳng trong lao động là 

- bình đẳng giữa mọi công dân trong thực hiện quyền lao động thông qua việc tìm việc làm; 

- bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động thông qua hợp đồng lao động; 

- bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong từng cơ quan, doanh nghiệp và trong phạm vi cả nước. 

 

2. Nội dung bình đẳng trong lao động 

 Bao gồm 3 nội dung 

Một là, công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động 

­ Quyền lao động: là tự do sử dụng sức lao động để tìm kiếm, lựa chọn việc làm, làm cho bất kỳ ai, ở bất 

kỳ nơi nào pháp luật không cấm. 

- Bình đẳng: có quyền làm việc; tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng; không bị 

phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc gia đình, thành phần kinh tế. 

 Chú ý: Người lao động có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao được Nhà nước và người sử dụng lao 

động ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tài năng (không bị coi là bất bình đẳng trong sử dụng lao 

động). 

Hai là, công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động 

 Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động: 

- tự do, tự nguyện, bình đẳng;  

- không trái pháp luật và thoả ước lao động tập thể;  

- là giao kết trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động. 

Ba là, bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ  

- bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm;  

- bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng;  

- được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao 

động và các điều kiện làm việc khác.  

 Chú ý: - Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc sa thải với lao động nữ vì lí do kết hôn, 

có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi; 

- Không sử dụng lao động nữ vào việc nặng, nguy hiểm, tiếp xúc hóa chất độc hại có ảnh hưởng sức khỏe 

sinh sản. 

III – TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH 

 

1. Khái niệm quyền bình đẳng trong kinh doanh 

  Là mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng trong việc: 

- lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh,  

- lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh,  

- thực hiện quyền và nghĩa vụ. 

2. Nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh 

 Bao gồm 5 nội dung: 

- Thứ nhất, mọi công dân có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. 

- Thứ hai, mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng ký kinh doanh trong nghề mà pháp luật không cấm. 



 

- Thứ ba, mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được bình đẳng trong 

việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. 

- Thứ tư, mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về quyền chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh;  

+ chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng;  

+ tự do liên doanh với các cá nhân, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;  

+ tự chủ kinh doanh để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh. 

- Thứ năm, mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với 

Nhà nước;  

+ bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong doanh nghiệp;  

+ tuân thủ pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan, di tích lịch sử. 

 

BÀI 5 – QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO 

 

I – BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC 

      Trong phạm vi bài học, dân tộc được hiểu theo nghĩa là một bộ phận dân cư của quốc gia. 

 

1. KHÁI NIỆM: quyền bình đẳng giữa các dân tộc là các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt 

đa số hay thiểu số, trình độ văn hóa, chủng tộc, màu da … đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo 

vệ và tạo điều kiện phát triển. 

      Chú ý: Bình đẳng giữa các dân tộc xuất phát từ quyền cơ bản của con người và quyền bình đẳng của 

công dân trước pháp luật, đều được hưởng quyền và nghĩa vụ nganh nhau. 

2.  NỘI DUNG quyền bình đẳng giữa các dân tộc  

Nội dung 1: bình đẳng về chính trị, biểu hiện: 

- Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; tham gia vào bộ máy  nhà nước; tham gia thảo luận, góp ý 

các vấn đề chung của cả nước. 

- Hình thức để thực hiện quyền trên là: dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. 

- Các dân tộc đều có đại biểu của mình trong hệ thống cơ quan nhà nước (nhất là cơ quan quyền lực). 

Nội dung 2: bình đẳng về kinh tế, biểu hiện: 

- Trong chính sách phát triển kinh tế, không có sự phân biệt giữa các dân tộc đa số và thiểu số. 

- Luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế đối với tất cả các vùng, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Ban hành chương trình phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc, miền 

núi để rút ngắn chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc. 

Nội dung 3: bình đẳng về văn hóa, giáo dục, biểu hiện: 

- Có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình; phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá tốt đẹp được giữ 

gìn, khôi phục, phát huy (cơ sở bình đẳng về văn hóa); 

- Có quyền hưởng một nền giáo dục của nước nhà, được bình đẳng về cơ hội học tập. 

 

II – BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC TÔN GIÁO 

1. KHÁI NIỆM quyền bình đẳng giữa các tôn giáo 

    Là các tôn giáo ở Việt Nam đều:  

- có quyền hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật;  

- đều bình đẳng trước pháp luật;  

- những nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo vệ. 

2. NỘI DUNG quyền bình đẳng giữa các tôn giáo 

Nội dung 1:  

 Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo 

theo quy định của pháp luật. 

Nội dung 2:  

 Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo đảm; các cơ sở tôn 

giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ. 



 

 

BÀI 6 – CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN (5 quyền) 

 

Thứ nhất, QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ THÂN THỂ CỦA CÔNG DÂN  

- ai đó bị bắt. 

- là một trong những quyền tự do cá nhân quan trọng nhất, quyền được sống trong tự do. 

❖ KHÁI NIỆM quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân 

Không ai bị bắt nếu không có 

- quyết định của Tòa án; 

- quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát (trừ trường hợp phạm tội quả tang). 

❖ NỘI DUNG của quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 

Pháp luật quy định: không một ai, dù ở cương vị nào có quyền 

- tự ý bắt và giam, giữ  người vì những lý do không chính đáng; 

- hoặc do nghi ngờ không có căn cứ. 

❖ Những TRƯỜNG HỢP pháp luật cho phép BẮT, GIAM, GIỮ người 

 Có 3 trường hợp pháp luật cho phép bắt người: 

Trường hợp 1:  

- Đối tượng bị bắt: bị can, bị cáo, bắt để tạm giam. 

- Cơ quan có quyền quyết định bắt: Viện Kiểm sát, Tòa án. 

Trường hợp 2:  

- Bắt người trong trường hợp khẩn cấp: 

+ Có căn cứ người đó đang thực hiện hành vi phạm tội (rất, đặc biệt nghiêm trọng); 

+ Có nhân chứng thấy người đó đã thực hiện hành vi phạm tội (bắt ngay để không trốn được); 

+ Thấy dấu vết tội phạm trên người hoặc chỗ ở (bắt để ngăn chặn bỏ trốn). 

- Ai được quyền bắt? Cơ quan nhà nước (người) có thẩm quyền. 

 Lưu ý: Phải có phê chuẩn của Viện kiểm sát sau khi tiến hành bắt người. 

Trường hợp 3:  

- Bắt người đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. 

- Bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay đến Cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân 

dân. 

Thứ hai, QUYỀN ĐƯỢC PHÁP LUẬT BẢO HỘ VỀ TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, DANH DỰ VÀ 

NHÂN PHẨM CỦA CÔNG DÂN (ai đó bị giết, đánh…) 

 

❖ KHÁI NIỆM của quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm 

của công dân 

Công dân có quyền: 

- được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe; 

- được bảo vệ nhân phẩm và danh dự; 

- không ai được xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác. 

❖ NỘI DUNG của quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm 

của công dân 

Nội dung 1: Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác. 

 Pháp luật nghiêm cấm những hành vi sau: 

- Đánh người (nhất là hành vi hung hãn, côn đồ, đánh người gây thương tích, làm tổn hại sức khỏe người 

khác). 

- Giết người, đe dọa giết người, làm chết người (xâm phạm tính mạng). 

Nội dung 2: Không được xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác.  

Cụ thể: 

- Không bịa đặt điều xấu, tung tin xấu, nói xấu, xúc phạm người khác. 

- Mục đích: hạ uy tín, gây thiệt hại về danh dự cho người đó. 

 


